Mỗi tuần gặp một tiến sĩ: 

Khi “biên giới” trong khoa học không còn tồn tại
Từng đi giảng dạy theo lời mời của những trường ĐH lớn tại gần 20 quốc gia, tác giả của hơn 300 tài liệu nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Quý Đạo là người thầy đáng kính, một tấm gương về học tập và tinh thần làm việc của nhiều sinh viên Việt Nam du học tại Pháp. SVVN đã có cuộc trò chuyện với ông để hiểu rõ hơn về biểu tượng “toàn cầu hóa” nhưng vẫn rất Việt Nam này.
THẾ NÀO MỚI LÀ “TOÀN TÂM” VỚI QUÊ HƯƠNG?
Tới Pháp du học, thứ gì là “rào cản” lớn nhất trong học tập của ông?
Do anh trai tôi là Nguyễn Quang Riệu (hiện là nhà thiên văn học tại Pháp) đã sang học tập tại Pháp từ trước nên khi học đến lớp 10 tại trường phổ thông Chu Văn An (Hà Nội), cha mẹ đã quyết định gửi tôi sang học cùng anh trai. Sang Pháp học khi tuổi còn nhỏ, tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu gọi đó là “rào cản” thì không đúng. Bởi trong khó khăn, người ta sẽ bộc lộ tốt nhất năng lực của mình và chúng ta nên “cảm ơn” những khó khăn đã cho ta động lực để phát triển.
Những khó khăn tôi đã gặp không phải vì trình độ trí tuệ mà là về vấn đề tài chính. Bởi vì lúc bấy giờ đất nước chia đôi, hai anh em tôi đã phải cố gắng vừa đi học, vừa làm thêm để có tiền học và sinh sống. May mắn là tôi đã dành được học bổng của Đại học Sorbonne cho tới khi tốt nghiệp kỹ sư ĐHTƯ Paris. Biết đâu nếu quá đầy đủ vật chất, tôi lại không gắng sức để giành được suất học bổng này.
Và bây giờ, khi đã là Giáo sư đại học và Giám đốc nghiên cứu của CNRS, có lẽ tài chính không phải là vấn đề lo lắng của ông nữa vì người ta thường nói: “Các nhà khoa học bên Tây giàu lắm”...
Đúng là rất nhiều năm qua, tôi không lo lắng về vấn đề tài chính của bản thân. Trong quá trình làm việc và nghiên cứu tại các nước, tôi luôn có các khoản tài trợ và học bổng của các tổ chức để tập trung toàn bộ vào việc nghiên cứu. Việc giành được học bổng nghiên cứu, tôi thường được những nhà khoa học đi trước giúp đỡ. Ví dụ như khi tôi sang Đức làm việc với GS E. O. Fischer (Giải Nobel Hóa 1975), tôi đã đến văn phòng của ông 3 lần từ sáng sớm mới gặp được. Ấn tượng với sự nghiêm túc của tôi, sau khi gặp gỡ, ông đã yêu cầu cơ quan cấp tiền và nhà ở tại Đức để tôi làm việc. Những công trình nghiên cứu của tôi và GS. Fischer hiện là tài liệu giảng dạy trong sách giáo khoa chuyên ngành vật liệu.
Còn nếu bạn hỏi tôi có giàu không thì tôi khẳng định rằng tôi không có nhiều tiền. Lương của một nhà nghiên cứu ở Viện bình thường lắm nhưng đó không phải mục tiêu của tôi nên tôi cảm thấy rất ổn. Miễn sao những nghiên cứu của tôi có ích và tôi được hỗ trợ để hoàn thành nó thì không có gì phải phiền lòng.
Không làm việc vì những chế độ ưu đãi về vật chất, tại sao ông không trở về Việt Nam để có thể “cống hiến nhiều hơn cho đất nước” như ông đã nói trong một phát biểu của mình?
Tôi cho rằng không cứ phải về nước mới là “toàn tâm” cho nước nhà. Làm cho tên tuổi người VN vang lừng trên thế giới cũng là một cách làm cho tiếng tăm đất nước ta phần nào lừng lẫy thêm. Tôi đã cống hiến những sự hiểu biết của tôi để đóng góp một phần nhỏ cho đất nước như đã nói trên và dĩ nhiên tôi vẫn tiếp tục đóng góp nếu sức lực mình còn cho phép. Tôi luôn tâm niệm dù làm việc ở đâu tôi vẫn là người Việt Nam. Thậm chí tôi phải “khắc” lên mình cái suy nghĩ rằng phải làm việc thực sự nghiêm túc để ở nơi tôi đã từng qua, người ta có cái nhìn tốt về Việt Nam. 
Nhiều công trình nghiên cứu ở Việt Nam đều là những nghiên cứu tôi tâm đắc. 1/3 số nghiên cứu sinh tôi hướng dẫn là người Việt Nam. Nếu tôi về nước, tôi đã không thể mang Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Pháp Việt về quê hương, tôi cũng không thể giúp đỡ các du học sinh sang đây du học.
Ngay từ những năm 1970, tôi đã về VN hợp tác với Viện Khoa Học VN và Ủy ban Khoa Học Kỹ Thuật Nhà Nước. Tôi đã khởi công xây dựng Trung Tâm Dịch Vụ và Kiểm Nghiệm tại TP HCM (1982), văn phòng đại diện của CNRS Pháp tại Việt nam (1999), chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao của các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh (2000).

Không chỉ ở Pháp, tôi từng tham gia giảng dạy tại các trường ĐH tại nhiều châu lục, Âu – Á – Phi đều có cả. Ở đâu thái độ làm việc của tôi cũng như nhau vì đối với tôi, không có cái gọi là biên giới trong khoa học. Ở đâu bạn cũng có thể có những nghiên cứu có ích và phục vụ cộng đồng, cũng có thể đem kiến thức của mình truyền lại cho các thế hệ sinh viên. 

Công việc cụ thể hiện tại của ông là gì?

Theo quy định, tôi hiện đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng tôi thấy mình vẫn muốn tiếp tục làm việc. Tôi làm hồ sơ nói rằng tôi vẫn muốn đóng góp tiếp, đồng thời nêu rõ chương trình đóng góp của mình. Có một ủy ban xem xét hồ sơ này, tôi đã được tiếp tục làm việc và gọi là Giám đốc nghiên cứu ưu tú của Trung tâm.
Ngoài nghiên cứu theo những đề xuất của mình, tôi còn hướng dẫn nghiên cứu sinh và năm nào cũng về Việt Nam để tham gia chấm thi Tốt nghiệp ĐH Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao của ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Nhìn chung, công việc của tôi giờ đã “giãn” đi nhiều. Tôi dành thêm thời gian vào các hoạt động giao lưu với các bạn trẻ và chơi tennis.

NGƯỜI LÀM CHO MỌI VẬT ĐỀU BIẾT NÓI
Công trình nghiên cứu về sỏi thận của ông cùng với các nhà khoa học khác đã mở ra hướng mới trong việc điều trị, thông qua ăn uống mà không cần phẫu thuật. Ông có thể miêu tả rõ hơn về nghiên cứu này?
Tôi đã nghiên cứu Công trình sỏi thận, sỏi mật đặc trưng của người Việt Nam cùng với một vài bạn đồng nghiệp Pháp và TS. Trần Thanh Nhãn (nay vừa được phong PGS ĐH Y Dược TP. HCM). Có thể bạn sẽ bất ngờ khi tôi nói rằng có hơn 100 loại sỏi thận, sỏi mật khác nhau và “chất” của chúng phụ thuộc phần lớn vào thói quen ăn uống của người dân khu vực đó. Vì vậy, “hãy đưa tôi viên sỏi thận của bạn, tôi sẽ nói bạn là người sinh hoạt thế nào”. Thậm chí, những chất ở sỏi thận còn cho ta biết tình hình kinh tế của nước người bệnh với độ chính xác khá cao. 
Nghiên cứu chỉ ra sỏi có chứa những chất này thì được phân loại gì, từ đó có phương thuốc thích hợp nhất. Vì các chất của sỏi phụ thuộc vào quá trình sinh hoạt, ăn uống nên ta có thể biết được bệnh nhân bị sỏi do thường xuyên ăn đồ gì và nên bổ sung các loại thức ăn có tác dụng ngược lại.
Từng gửi về Việt Nam tài liệu, sơ đồ thiết kế các loại máy có thể tìm đường đi của mảnh đạn, bom trong cơ thể người, nghiên cứu chất độc trong phấn rôm gây dị ứng cho trẻ em rồi phân tích sỏi thận, sỏi mật. Có vẻ như ông là người thích làm việc với những vật thể “xấu xí”?
Tôi làm vì đây là những đề tài thiết thực đối với Việt Nam. Xấu hay đẹp không phụ thuộc vào đối tượng nghiên cứu mà thể hiện ở kết quả, ứng dụng của công trình đó. Tôi cũng từng nghiên cứu những vật rất đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Đó là công trình nghiên cứu đá quý của Việt Nam với TS Tạ Hoa Mai. 

Cách đây 10 năm, khi chúng tôi chuẩn bị làm một Hội nghị về đá quý Việt Nam, tôi có mời một số kỹ sư địa chất của Pháp, Đức về tham gia. Trong gian hàng đá quý mà cả đoàn đi tham quan, một giáo sư định mua tặng vợ ông một viên đá tô-pa màu xanh dương tuyệt đẹp. Do “bệnh nghề nghiệp”, ông này lúc nào cũng để một cây bút đo phóng xạ trong túi và mang ra soi thì viên đá “nổ đùng đùng”, chứng tỏ nó có chất phóng xạ. Tất cả chúng tôi đều “giật mình” vì sự nguy hiểm của nó nếu người mua đeo những viên đá khi chưa hết chất phóng xạ. Thế là tôi bắt tay vào nghiên cứu. 
Nguyên thủy, các viên đá tô-pa không có màu nhưng khi bị nhiễm phóng xạ chúng mang màu xanh đậm nhạt khác nhau, rất “quyến rũ”. Tôi tiến hành nghiên cứu đo độ phóng xạ trong đá và đưa ra thời gian thích hợp để các chất phóng xạ hoàn toàn biến mất và viên đá trở nên an toàn.

Những công trình mà ông tâm đắc nhất là...?

Đều là những công trình về Việt Nam. Ngoài hai nghiên cứu kể trên, mới đây, tôi vừa hoàn thành với TS. Nguyễn Thế Quyền máy quang phổ Raman đời mới. Chiếc máy này đã được Hội Hóa học và Hội Vât lý học Pháp trao tặng Giải thưởng Máy Khoa học (Prix de l’Instrumentation) năm 2007.
Theo học khối ngành kỹ sư, tại sao ông lại quan tâm đến những vấn đề y tế, sức khỏe nhất là trong những nghiên cứu kể trên?

Lối đào tạo của Pháp có một đăc điểm riêng. Các trường đào tạo kỹ sư cao cấp, mục đích số một là tuyển lựa những học sinh xuất sắc để đào tạo nhân tài, có khả năng sáng tạo, và sau đó có thể đi sâu vào bất cứ vấn đề khoa học nào, đây là lối đào tạo đa năng. Ở trường ĐH của tôi, người ta ghi trước cổng trường là: Ngôi trường đào tạo các bác sĩ của máy móc. Bác sĩ thì bệnh gì cũng phải trị được. Vì thế, tôi có thể đi vào làm việc trong công nghệ hoặc đi bất cứ một đường lối khác. 
Về những đề tài nghiên cứu của tôi, lúc nào tôi cũng cố gắng gắn liền với những vấn đề liên quan tới VN. Cũng rất may là chuyên môn và đề tài nghiên cứu của tôi đã cho phép tôi làm được việc đó một cách khá dễ dàng.

Có thể tưởng tượng, ông là người luôn bắt những vật vô tri phải cất lời?

Cũng đúng, nhưng để hiểu được ngôn ngữ của chúng thì không phải chuyện dễ...
Xin cảm ơn ông!
BOX:

GS.TS Nguyễn Quý Đạo

- Giám đốc nghiên cứu cao cấp ưu tú của Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa học Quốc Gia Pháp (Directeur de recherches Emerite au CNRS). 

- Giáo Sư Danh dự (Professeur honoraire) ĐHTƯ Paris, phụ trách với các nước Đông Nam Á của Vụ Hợp tác Quốc tế.
- GS phụ trách Khoa Vật liệu tiên tiến phía Pháp của Đại Học Bách Khoa TPHCM trong Chương Trình ĐàoTạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao Pháp Việt.

- Đồng Chủ nhiệm chương trình hợp tác Pháp -Việt về quang phổ của CNRS và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Thành viên Hội Hóa học Pháp.
- Thành viên Hội Phát triển Khoa học Hoa Kỳ.
1962: Tốt nghiệp ĐHTƯ Paris .

1967: Tiến sĩ khoa học Nhà nước, ĐH Paris 6.

Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức.
